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Phần 15. Các địa chỉ liên hệ hữu ích 
 

1. Du học Nhật Bản (thông tin chung): Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản (AIEJ)  
http://www.aiej.or.jp 

Tên Địa chỉ Điện thoại và Fax 

Trung tâm Thông tin  
nippon@aiej.or.jp 

2-79 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 
Tel:  +81-3-5520-6131 

Fax:  +81-3-5520-6121 

Trung tâm Thông tin, cơ sở vệ tinh Kôbê 
nippon@aiej.or.jp 

1-2-8 Wakinohama-Cho, chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 
Tel:  +81-78-242-1742 

Fax:  +81-78-242-1743 

Trung tâm Thông tin Giáo dục Nhật Bản, Kuala 
Lumpur 

aiej@po.jaring.my 

Suite 1101, Menara Amcorp, AMCORP Trade Centre, No.18 Jalan 
Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangorn, MALAYSIA 

Tel:  +60-3-7957-0304 

Fax:  +60-3-7957-1631 

Trung tâm Thông tin Giáo dục Nhật Bản, Băng Cốc 
jeicbkk@ksc9.th.com 

10F Serm-mit Tower, 159 Asoke Rd., Bangkok 10110 TAILAND Tel:  +66-2-661-7057 

Fax:  +66-2-661-7058 

Trung tâm Thông tin Giáo dục Nhật Bản, Jakarta 
jeic_jkt@rad.net.id 

Summitmas Tower, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman KAV 61-62 
Jakarta 12190. INDONESIA 

Tel:  +62-21-252-1912 
Fax  +62-21-252-1913 

Trung tâm Thông tin Giáo dục Nhật Bản, Seoul 
aiej@chollian.net 

Garden Tower 702, 98-78 Unni-dong, Chongro-gu, Seoul 110-795 SOUTH 
KOREA http://www.aiej.or.kr 

Tel:  +82-2-765-0141 

Fax:  +82-2-765-0142 

 

2. Các cơ quan có thông tin về du học Nhật Bản 
Với mục đích cung cấp thông tin rộng rãi cho các bạn sinh viên quốc tế có nhu cầu du học Nhật Bản, Hiệp hội AIEJ gửi tặng tài liệu giới thiệu về các trường đại 
học Nhật Bản và nhiều ấn phẩm liên quan tới việc du học Nhật Bản khác tới các tổ chức nước ngoài có tên dưới đây. 

 
Nước  

(thành phố) 
Tổ chức Địa chỉ Điện thoại và Fax 

1 
Bangladesh 

(Dhaka) 
Hội cựu sinh viên ĐH Nhật Bản ở Bangladesh 
(JUAAB) 

Rowshan Tower 6F, 152/2/A2 Green Road, Panthapath, 
Dhaka 1205, BANGLADAESH 

 

2 
Trung Quốc 
(Bắc Kinh) 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc, Phòng 
Thông tin Văn hóa 

Floor 2, New Business Building, International Club, 
No.21, Jian Guo Men Wai Street, Beijing 100081 CHINA 

Tel:  +86-10-6532-2361 
Fax:  +86-10-6532-2139 

3 
Trung Quốc 
(Bắc Kinh) 

Thư viện Bắc Kinh 39 Bai Shi Qiao Road, Haidian, Beijing 100081 CHINA 
Tel:  +86-10-6841-5566 
Fax:  +86-10-6841-9290 

4 
Trung Quốc  
(Bắc Kinh) 

Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Giáo dục Trung 
Quốc: Sở Giao lưu Quốc tế 

15 Xue Yuan Road, Haidian, Beijing 100083 CHINA 
http://www.cscse.edu.cn 

Tel:  +86-10-8230-1006 
Fax:  +86-10-8230-3931 

5 
Trung Quốc 

(Trường Xuân) 
Trường Dự bị cho ĐH Japan Northeast Normal Jing Yue Xiao Qu, Changchun, Jilin 130117 CHINA 

Tel:  +86-431-451-6282 
Fax: +86-431-451-6260 

6 
Trung Quốc 
(Thành Đô) 

Trung tâm Ngoại ngữ, Đại học Công đoàn Tứ 
Xuyên 

No.24 Sec.1 Yihuang North Road Chengdu Sichuang 
610065 CHINA 

Tel:  +86-28-8540-5246 
Fax:  +86-28-8540-1851 

7 
Trung Quốc  
(Đại Liên) 

Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thẩm Dương, chi 
nhánh Đại Liên 

3rd Floor, Senmao Building, 147 Zhongshan Road, 
Xigang District, Dalian, Liaoning CHINA 116011 

Tel:  +86-411-370-4077 
Fax:  +86-411-370-4066 

8 
Trung Quốc  
(Đại Liên) 

Trung tâm dự bị du học, Viện ngoại ngữ Đại 
Liên 

110 Nan Shan Road, Zhong Shan, Dalian 116002 
CHINA 

Tel:  +86-411-280-1220 
Fax:  +86-411-263-9958 

9 
Trung Quốc 

(Quảng Châu) 
Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Giáo dục Trung 
Quốc, chi nhánh Quảng Châu 

725 Dong Feng Dong Road, Guangzhou 510080 
CHINA 

Tel:  +86-20-8356-8066 
Fax:  +86-20-8356-8055 

10 
Trung Quốc 

(Hồng Kông) 
Hội cựu sinh viên ĐH Nhật Bản, Hồng Kông 

c/o Cousulate-General of Japan 46F One Exchange 
Square, 8 Connaught Place, Central, HONGKONG 

Tel:  +852-2522-1185 
Fax:  +852-2868-0156 

11 
Trung Quốc 
(Tế Nam) 

Thư viện tỉnh Sơn Đông 
275 Da Ming Hu Road, Ji-nan, Shan Dong 250011 
CHINA 

Tel:  +86-531-61-1164 

12 
Trung Quốc 

(Thượng Hải) 
Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải, phòng 
Thông tin Văn hóa 

8 Wan Shan road, Shanghai, 200336 CHINA 
Tel:  +86-21-6278-0788 
Fax:  +86-21-6278-8988 

13 
Trung Quốc 

(Thượng Hải) 
Cục đào tạo Tiền du học Thượng Hải, Trung 
Quốc 

410 Ti Yu Hui Road(E), Hongkuo, Shanghai 200083 
CHINA 

Tel:  +86-21-6531-7304  
Fax:  +86-21-6544-2187 

14 
Trung Quốc 

(Thượng Hải) 
Thư viện Thượng Hải: Phòng Giao lưu Quốc tế 1555 Huai Hai Road central, Shanghai 200031 CHINA 

Tel:  +86-21-6445-5004 
Fax:  +86-21-6445-5006 
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Nước 

 (thành phố) 
Tổ chức Địa chỉ Điện thoại và Fax 

15 
Ấn Độ (New 

Delhi) 
Hội Học giả Mombusho (MOSAI) 

E-20, 2nd Floor, Anand Niketan, New Delhi 110021 
INDIA 

Tel:  +91-11-4104105 
Fax:  +91-11-4103938 

16 
Indonesia 
(Surabaya) 

Làng quốc tế, ĐH Surabaya Raya Kalirungkut, Surabaya 60293 INDONESIA 
Tel:  +62-31-298-1300 
Fax:  +62-31-298-1301 

17 
Hàn Quốc 
(Cheonan) 

ĐH Dankook, Khoa Nhân văn (và Khoa học 
Tự nhiên), Bộ môn Ngôn ngữ và Văn học Nhật 
(GS Mu Jin Pyon). 

San 29, Anseo-dong, cheonan-si, Chungnam, 330-714 
SOUTH KOREA 

Tel:  +82-417-550-3192 
Fax:  +82-417-63-1412 

18 
Hàn Quốc 
(Kwangju) 

ĐH Kwangju, Khoa tiếng Nhật (GS Gyu Youl 
Kim) 

592-1, Jingwol-dong, Nam-gu, Kwangju, 503-703 
SOUTH KOREA 

Tel:  +82-62-670-2252 
Fax:  +82-62-670-2678 

19 Hàn Quốc (Seoul) ĐH Chung-Ang 
221, Huk Suk-dong, Dong Jak-ku, Seoul, 156-756 
SOUTH KOREA 

Tel:  +82-2-820-6255 
Fax:  +82-2-826-4562 

20 
Mông Cổ 

(Ulaanbaatar) 
Trung tâm Nhật Bản - Mông Cổ 

Japan Club 2nd F1., MONGGOLIA 
The Mongalia-Japan Center 

Tel:  +976-11-310879 
Fax:  +976-11-317528 

21 
Nê-pan 

(Kathmandu) 
Hội sinh viên ĐH Nhật Bản tại Nê-pan 
(JUSAN) 

GPO Box 19778, Kantipath, Kathmandu, NEPAL 
Tel:  +977-1-249268 
Fax:  +977-1-527115 

22 
Philippines 
(Manila) 

Trung tâm thông tin văn hóa Nhật Bản, ĐSQ 
Philippines 

2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 
PHILIPPINES 

Tel:  +63-2-551-5710 
Fax:  +63-2-551-5784 

23 Singapore 
Hội cựu sinh viên ĐH Nhật Bản ở Singapore 
(JUGAS) 

47 Beach Road, #04-02 Kheng Chiu Bld., SINGAPORE 
189683 

http://www.jugas.org.sg/ 

Tel:  +65-6837-2817 
Fax:  +65-6837-2816 

24 
Đài Loan 

 (Cao Hùng) 
Hội giao lưu Nhật Bản, văn phòng Cao Hùng 

9F, Nan Ho Ping Bldg., 87 Ho Ping 1st Rd., Lingya Qu, 
Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. 

Tel:  +886-7-771-4008 
Fax:  +886-7-771-2734 

25 
Đài Loan  
(Đài Bắc) 

Hội giao lưu Nhật Bản, văn phòng Đài Bắc Tungtai Bld., 18 Chingcheng St., Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Tel:  +886-2-2713-8000 
Fax:  +886-2-2713-8787 

26 
Đài Loan 

 (Đài Bắc) 
Thư viện Đài Bắc 

3F No.125 Sec. 2 Chienkuo North Road Taipei Taiwan, 
R.O.C. 

Tel:  +886-2-2707-3554 
Fax:  +886-2-2701-0721 

27 
Thái Lan 

(Chieng Mai) 
Hội cựu sinh viên Nhật Bản, Thái Lan 
(OJSAT), văn phòng miền Bắc 

3/3 Sarmiarn Rd., Tambol Prasingh, Chiang Mai 50200 
THAILAND 

Tel:  +66-53-814-344 
Fax:  +66-53-814-550 

28 
Việt Nam  
(Hà Nội) 

VJCC (Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt 
Nam - Nhật Bản) 

Trường Đại học Ngoại thương, Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, VIỆT NAM 

Tel:  +84-4-7751-281 
Fax:  +84-4-7752-226 

29 
Việt Nam  

(Tp Hồ Chí Minh) 
VJCC-HCMC (Trung tâm hợp tác nguồn nhân 
lực Việt Nam - Nhật Bản) 

15, Đường D5, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, VIỆT NAM 

Tel:  +84-8-512-2151 
Fax:  +84-8-512-2150 

30 
Việt Nam  

(Tp Hồ Chí Minh) 
Trường Nhật ngữ Sakura 

188 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 
VIỆT NAM 

Tel:  +84-8-8200-363 
Fax:  +84-8-8201-1391 

31 
Việt Nam  

(Tp Hồ Chí Minh) 
Trường ĐH KHXH và Nhân văn, ĐHQG-Tp 
Hồ Chí Minh 

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, VIỆT NAM 

Tel:  +84-8-8221-910 
Fax:  +84-8-8221-903 

32 Nga (Vladivostok) 
ĐHQG Viễn Đông, Viện Phương Đông, Khoa 
tiếng Nhật 

39, Okeansky Prospekt, Vladivostok, Primorsky Krai, 
690950, RUSSIA 

Tel:  +7-4232-454-339 
Fax:  +7-4232-454-339 

 
3. Các cơ quan đoàn thể hữu quan 

Cơ quan Địa chỉ Điện thoại 

Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao và Khoa học Kỹ thuật Nhật Bản 
(Monbukagakusho) 

3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959  

http://www.mext.go.jp 
Tel:  +81-3-5253-4111 

Bộ Ngoại giao (Gaimusho) 
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919 

http://www.mofa.go.jp 
Tel:  +81-3-3850-3532 

Bộ Tư pháp (Homusho) 
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8977 

http://www.moj.go.jp 
Tel:  +81-3-3850-4111 

 
4. Để hỏi về Học bổng chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) 
Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nhật Bản http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/index.html 
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5. Để hỏi về Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ 

Hội Các trường Dạy nghề Quốc gia Nhật Bản 
11F. Shigaku Kaikan Bekkan, 4-2-25 Kudan-kita, 

Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 
Tel:  +81-3-3230-4814 

Hội Các Tổ chức Đào tạo Chuyên nghiệp Thủ đô Tokyo 
6F. Ishiyama Bldg., 1-58-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 

151-0053  http://www.tsk.or.jp 
Tel:  +81-3-3378-9601 

 
6. Để hỏi về Trường dạy tiếng Nhật 

Hội Khuyến học Nhật Ngữ 
2F, Ishiyama Bldg., 1-58-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 

151-0053 http://www.nisshinkyo.com 
Tel:  +81-3-5304-7815 

 
7. Khoá Dự bị tiếng Nhật (trường dạy tiếng Nhật) được Monbukagakusho chuẩn y 

Cơ quan Địa chỉ Điện thoại 

Trung tâm tiếng Nhật thuộc ĐH Takushoku 3-4-14 Kohinata, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8585 
http://www.takushoku-u.ac.jp Tel:  +81-3-3947-7212 

Trung tâm tiếng Nhật thuộc Viện Sinh viên Quốc tế 
3-22-7 Kitashinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074 

http://www.isi.or.jp Tel:  +81-3-3371-7265 

Trường tiếng Nhật thuộc Viện Sinh viên Quốc tế Kansai 
8-3-13 Uehonmachi, Tennoji-ku, Osaka 543-0001 

http://www.kkgakuyu.or.jp Tel:  +81-6-6774-0033 

16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036 
Trường tiếng Nhật Tokyo 

http://www.naganuma-school.or.jp 
Tel:  +81-3-3463-7261 

Trường tiếng Nhật Shukutoku 5-24-8 Maenocho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0063 
http://www.jls.shukutoku.ac.jp Tel:  +81-3-5392-8850 

Học viện Nhật Ngữ Shinjuku 2-9-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 
http://www.sng.ac.jp Tel:  +81-3-5273-0044 

Học viện Nhật Ngữ JET 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 114-0023 
http://homepage2.nifty.com/JET Tel: +81-3-3916-2101 

Trường tiếng Nhật Yamano 1-53-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8539 
http://www.yamano.jp/nihon Tel:  +81-3-3379-0134 

Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Kyushu Eisu Gakkan 1-5-30 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0073 
http://www.kyushu-eisu.ac.jp/ 

Tel:  +81-92-713-5720 

Hội Văn hoá Sinh viên Châu Á 2-12-13 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8642 
http:// www.abk.or.jp Tel:  +81-3-3946-2171 

Trung tâm Đào tạo Nhật Ngữ Shizuoka/Khoá dự bị đặc biệt 
11-6 Yokota-cho Shizuoka City, Shizuoka 420-0835 Japan 

http:// www.across.or.jp/sjec-sca/ 
Tel:  +81-54-251-5211 
Fax:  +81-54-251-5255 

Trung tâm Nhật Ngữ thuộc Học viện Máy tính Kamogawa 
Kyoto 

46 Shibamoto-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto 606-0814 
http://www.kcg.ac.jp/KJLTC Tel:  +81-75-724-2551 

Trường tiếng Nhật phân viện ĐH Quốc tế Tokyo 1-32-14 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 
http://www.jpschool.com Tel:  +81-3-3205-8101 

Viện Ngoại ngữ 3-2-28 Yahata, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8076 
http://www.kotoba.ac.jp Tel: +81-54-284-8383 

Khoa tiếng Nhật thuộc trường Eisugakkan Okayama 1-9-1 Gakunan-cho, Okayama-shi, Okayama 700-0011 Tel:  +81-86-252-5012 

Trung tâm tiếng Nhật dành cho du học sinh, ĐH Ngoại ngữ 
Tokyo Fuchu-shi, Tokyo Dành riêng cho SV học 

bổng Chính phủ Nhật Bản 

Trung tâm tiếng Nhật dành cho du học sinh, ĐH Ngoại ngữ 
Osaka Minou-shi, Osaka Dành riêng cho SV học 

bổng Chính phủ Nhật Bản 

 
8. Để hỏi về làm thêm, tìm việc và thuê nhà 
Trung tâm Trợ giúp Sinh viên Trong nước và Quốc tế http://www.naigai.or.jp 

VP tư vấn sinh hoạt sinh viên Tokyo (việc làm thêm) 1-17-1 Kami-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0034 Tel:  +81-3-3951-9103 

VP tư vấn thuê nhà sinh viên Tokyo (thuê nhà) 1-21 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004 Tel:  +81-3-3359-5997 

VP tư vấn sinh viên Sapporo 6-5-35 Toyohira-rokujo, Toyohira-ku, Sapporo-shi 062-0906 Tel:  +81-11-817-3611 

VP tư vấn sinh viên Sendai 10-15 Sanjo-machi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 981-0935 Tel:  +81-22-274-8002 

  

VP tư vấn sinh viên Kanazawa 76-4 Wakamatsu-cho, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-1165 Tel:  +81-76-265-3113 
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VP tư vấn sinh viên Nagoya 51-4 Kawanayama-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi 466-0827 Tel:  +81-52-834-4544 
VP tư vấn sinh viên Kyoto 2-24 Tanaka-sekiden-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8203 Tel:  +81-075-771-0667 
VP tư vấn sinh viên Osaka 1-31 Kamiyama-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0026 Tel:  +81-6-6361-9139 
VP tư vấn sinh viên Kobe 1-2-8 Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Tel:  +81-78-230-7500 
VP tư vấn sinh viên Hiroshima 9-3 Hirose-kitamachi, Naka-ku, Hiroshima 730-0803 Tel:  +81-82-503-7133 
VP tư vấn sinh viên Matsuyama 1-3-27 Midori-cho, Matsuyama-shi, Ehime 790-0806 Tel:  +81-89-943-9473 

  

VP tư vấn sinh viên Fukuoka 4-1 Tenya-cho, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0025 Tel:  +81-92-262-2215 

Trung Tâm Việc làm cho Sinh viên Tokyo (tìm việc) 
3-2-21 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 

http://job.gakusei.go.jp Tel:  +81-3-3589-8609 

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cho Người nước ngoài Tokyo (tìm việc)
1st Fl. Hello Work Shinjuku, 2-42-10 Kabuki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8489   http://www.tfemploy.go.jp Tel:  +81-3-3204-8609 

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cho Người nước ngoài Osaka (tìm việc) 
9th Fl Umeda Center Bldg., 2-4-12 Nakazaki-Nishi, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-0015 http://www.gakusen-unet.ocn.ne.jp Tel:  +81-6-6485-6142 

Văn Phòng HELLO WORK (tìm việc) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html   
9. Thực tập   

Cơ quan Địa chỉ Điện thoại 

AIESEC 
info@jp.aiesec.org

#206 Belvedere kudan, 2-15-5 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 
102-0071 
http://www.aiesec.jp    http://www.aiesec.org 

Tel:  +81-3-3288-1241 

Fax:  +81-3-5221-7156 

info@etic.gr.jp 17th Fl. Shibuya Mark City West, 1-21-1 Dogenzaka, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0043 http://www.etic.or.jp 

Tel:  +81-3-5459-0417 

Fax:  +81-3-5459-0418 
ETIC 

kansai@etic.gr.jp A-21 Studio Tower, Kyoto Research Park, Kurita-cho, 
Chudoji, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8815 

Tel:  +81-75-325-5110 

Fax:  +81-75-315-9297  
10. Để hỏi về Đào tạo kỹ thuật trong công ty Nhật Bản  

Hội Học bổng Kỹ thuật Hải ngoại (AOTS) 
1-30-1 Senju Higashi, Adachi-ku, Tokyo 120-8534 

http://www.aots.or.jp Tel: +81-3-3888-8211 
 
11. Để hỏi về Kỳ Kiểm tra Năng lực Tiếng Nhật ở nước ngoài 
Phòng Khảo thí, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Viện tiếng Nhật, 
Kansai 

3-14 Rinku-Port Kita, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka 598-0093 
http://www.jpf.go.jp Tel:  +81-724-90-2603 

 
12. Để hỏi về kỳ thi Vào Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) 

 Nơi tổ chức 
Phòng Khảo thí, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản 

E-MAIL eju@aiej.or.jp
4-5-29 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8503 

http://www.aiej.or.jp 
Tel:  +81-3-5454-5338 

 Học bổng Khuyến học của Chính phủ Nhật Bản 

Ban Sinh viên vụ, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản 
4-5-29 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8503 

http://www.aiej.or.jp 
Tel:  +81-3-5454-5213 

 
 Cơ quan tổ chức ở nước ngoài (xem Trang 28) 

 

13.Để hỏi về nghiên cứu sinh và các học viện nghiên cứu 
Cơ sở Dữ liệu về Hoạt động Nghiên cứu Phát triển (ReaD) http://read.jst.go.jp 

Hội Chấn hưng Khoa học Nhật Bản (JSPS) 
6 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tkyo 102-8471 

http://www.jsps.go.jp 
Tel: +81-3-3263-9094 

 
14.Để hỏi về thủ tục Xuất Nhập Cảnh của Nhật Bản 

1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0842 Tel:  +81-22-298-9014 

5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Tel:  +81-3-5796-7112 

37-9 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 
231-0023 Tel:  +81-45-651-2851-2 

4-3-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0001 Tel:  +81-52-973-0441-2 

1-9 Rokumantai-cho, Tennouji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0074 Tel:  +81-6-6774-3409-10
29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0024 Tel:  +81-78-326-5141 

6-30 Kami-Hatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 
730-0012 Tel:  +81-82-502-6060 

Trung tâm Thông tin về Xuất Nhập Cảnh 
Các trung tâm này trả lời các thắc mắc trên điện thoại hoặc gặp trực 
tiếp, làm việc bằng tiếng Nhật và các ngoại ngữ khác như tiếng Anh, 
Hàn, Hoa, Tây Ban Nha, v..v.. 

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan05.html

 

778-1 Shimousui, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0003 Tel:  +81-92-626-5100 
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15. Phòng Xuất Nhập Cảnh Địa phương và các Quận  

Phòng XNC Sapporo (Hokkaido) 12 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0042 Tel:  +81-11-261-7502 
Phòng XNC Sendai (Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita, 
Aomori) 

1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0842 Tel:  +81-22-256-6076 

Phòng XNC Tokyo (Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, 
Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Niigata) 

5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 TEL +81-3-5796-7111 

Phòng XNC Sân bay Narita (Sân bay quốc tế New Tokyo 
International Airport) 

1-1 Furugome, Narita-shi, Chiba 282-0004 TEL +81-476-34-2221 

Phòng XNC Yokohama (Kanagawa) 
37-9 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 
231-0023 TEL +81-45-661-5110 

Phòng XNC Nagoya (Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama, 
Ishikawa) 

4-3-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0001 TEL +81-52-951-2391 

Phòng XNC Osaka (Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga, Wakayama) 2-1-17 Tanimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0012 TEL +81-6-6941-0771 
Phòng XNC Sân bay Kansai (Sân bay quốc tế Kansai International 
Airport) 

1 Kuko-naka, Sen-shu, Tajiri-machi, Sennan-gun, Osaka 
549-0011 

TEL +81-724-55-1453 

Phòng XNC Kôbê (Hyogo) 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0024 TEL +81-78-391-6377 
Phòng XNC Hiroshima (Hiroshima, Yamaguchi, Okayama, Tottori, 
Shimane) 

6-30 Kami-hatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 
730-0012 TEL +81-82-221-4411 

Phòng XNC Takamatsu (Kagawa, Ehime, Tokushima, Kochi) 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0033 TEL +81-87-822-5852 
Phòng XNC Fukuoka (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, 
Kagoshima, Miyazaki, Okinawa) 

778-1 Shimousui, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 
812-0033 TEL +81-92-623-2400 

Phòng XNC quận Naha (Okinawa) 1-15-15 Hikawa, Naha-shi, Okinawa 900-0022 TEL +81-98-832-4185 




